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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Chữ 
	KCN Quât Động, huyện Thường Tín,  Hà Nội
ĐT: 0983106345

	Cung cấp thịt lợn được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

	2
	Chuỗi thịt lợn hữu cơ Tiên Linh 
Đại diện: 
Ngô Quang Tùng

	Số 265 Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
ĐT: 0968662222
	Hợp tác xã với quy mô chuỗi, các sản phẩm của chuỗi đảm bảo chất lượng hiện đang được tiêu thụ và giới thiệu tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích.

	3
	Chuỗi thịt lợn sinh học Liên Việt
Đại diện: 
Nguyễn Hưng Thỉnh 
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0834169520
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh với số lượng lớn, đảm bảo an toàn VSTP

	4
	Chuỗi chè Ba Trại
Đại diện: 
Ông Bùi Ngọc Kiên
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0963253386
	Chuỗi sản xuất và chế biến chè theo VietFGAP với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo các quy định về VSATTP.



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Minh 
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0945.623808

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	2
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Đặng Xá 
Đại diện: 
Nguyễn Tuấn Khanh
	Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0987.264421

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	HTX Hương Bưởi Phúc Thọ
Đại diện:
Cao Văn Ngân
	Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0386012286
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn và các loại rau, củ, quả theo mùa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

	4
	HTX Nông nghiệp Thanh Đa 
Đại diện: 
Hoàng Văn Tùng 
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0976.970770


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thực phẩm Nông Trang 
Đại diện: 
Vũ Hoàng Anh
	Lô A10, Khu Bồ Hỏa, đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0904.849183
	Kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP 

	2
	Công ty Cổ phần thực phẩm an toàn Tâm Thành 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Vân Anh 

	Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0974.165533
	Cung cấp thực phẩm sạch sản xuất theo chuỗi có nguồn gốc từ động vật và thực vật của Hà Nội, sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP

	3
	Công ty Cổ phần đầu tư An Hòa 
Đại diện: 
Nguyễn Hoài Nam
	Số 19 N8A Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0972.359955/0981.081168
	Chuyên cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi, kiểm soát từ nguồn gốc sản phẩm, quá trình sản xuất, bán hàng đến bàn ăn theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn VSTP.

	4
	Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt
Đại diện: 
 Vũ Khắc Hoạt
	Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0916.032.068
	Kinh doanh các loại nông sản thực phẩm: Chả cá, rau, củ, quả theo mùa… Sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng cam Canh
Đại diện: 
 Nguyễn Văn Trãi
	
Xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0964115136

	Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng cam Canh
Đại diện: 
Bùi Văn Vọng
	
Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 01234169520

	Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Thanh Oai và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng cam Canh
Đại diện: 
Phạm Văn Thắng
	
Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0985367582

	Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Thanh Oai và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng cam Canh
Đại diện: 
Hà Trọng Toán
	
Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0985370565

	Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Thanh Oai và các vùng lân cận.












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX NN Minh Hồng Đại diện:
Nguyễn Văn Duẫn
	
Xã Minh Quang, huyện Ba Vì Hà Nội 
ĐT: 0979.973.859
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	2
	Cơ sở sản xuất miến dong sạch Quyền Thiết
Đại diện: 
Vương Xuân Quyền 
	Thị Nội, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0979.415686
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	3
	Cơ sở sản xuất miến dong làng so Quốc Oai
Đại diện:
Vương Xuân Thực 
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
 ĐT: 0915.121653
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong làng so Quốc Oai
Đại diện: 
Dương Thị Liên 
	Xóm Đồng Nội, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986.455235/0387.436929
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại miến dong với số lượng lớn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

















[bookmark: _GoBack]NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	
tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp Mường Bú
Đại diện: 
Nguyễn Thị Toán                     
	

Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0961893788   
	Chuyên cung cấp các sản phẩm trái cây, rau, củ, quả theo mùa với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Đeng
Đại diện:
 Nguyễn Đức Đeng

	
Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0948197711
	Chuyên cung cấp chè Thái Nguyên, nông sản khô được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ
Đại Diện:
Bùi Thị Hạ
	


Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0978.619.266



	Chuyên cung cấp chè búp khô. Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty TNHH Phù Sa Sông Hồng Thái Bình
Đại diện:
 Đỗ Văn Huynh 
	
Xã Hồng Tiến, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 0975417966


	Chuyên cung cấp rượu đinh lăng, cao khô đinh lăng. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.




 

